
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương; 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Nghiên Phấn, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng; 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa 

hè làm việc buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. Mùa đông làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 12h00; buổi 

chiều từ 13h30 đến 17h00. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Việt 

Hòa 

003359/HD-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần; Khám 

bệnh, chữa bệnh nội 

khoa. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Giám đốc; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Tâm thần; Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa; Kê đơn 

thuốc gây nghiện hướng thần; 

Điện tim thường; Siêu âm ổ 

bụng; Ký giấy chuyển tuyến; 

giấy nghỉ ốm, giấy ra viện, và các 

giấy tờ liên quan đến chức trách 

của giám đốc. (Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật) 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

2 
Trần Thị Bích 

Thanh 

003362/HD-

CCHN 

Khám và chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm 

thần;  Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa; 

Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Phó Giám đốc; Khám và chữa 

bệnh chuyên khoa Tâm thần;  

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Điện não đồ - Lưu huyết não đồ; 

Siêu âm Doppler mạch máu não;  

Kê đơn thuốc gây nghiện hướng 

thần; Điện tim thường; Siêu âm ổ 

bụng; Ký giấy chuyển tuyến, 

nghỉ ốm, ra viện và các giấy tờ 

liên quan đến chức trách Phó 

giám đốc. 

Không  

3 
Trần Thị Hồng 

Lương 

003410/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

4 
Nguyễn Thị 

Thủy 

003418/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân. Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Không  

5 

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

 

 

0007329/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân.  Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Không  

6 
Nguyễn Trường 

Sơn 

003447/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần; Điện tâm 

đồ, điện não đồ, đo 

lưu huyết não, 

doppler xuyên sọ; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Trưởng khoa ; Khám và chữa 

bệnh chuyên khoa Tâm thần; 

Điện tâm đồ, điện não đồ, đo lưu 

huyết não, doppler xuyên sọ; 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Kê đơn thuốc gây nghiện hướng 

thần; Siêu âm ổ bụng. Ký giấy ra 

viện, giấy nghỉ ốm, giấy chuyển 

tuyến. 

Không 

 

 

 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

7 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

003361/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần và hồi sức 

cấp cứu; Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Phó trưởng Khoa; Khám chữa 

bệnh chuyên khoa tâm thần và 

hồi sức cấp cứu, Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa; Kê đơn 

thuốc gây nghiện hướng thần; 

Điện tim thường; Siêu âm ổ bụng 

Ký giấy chuyển tuyến; giấy nghỉ 

ốm, giấy ra viện. 

 

17h00 - 20h00, 

từ thứ 2 đến chủ 

nhật tại Phòng 

khám chuyên 

khoa tâm thần 

bác sĩ Nguyễn 

Thanh Tùng 

 

 

 

8 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

002001/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Thực 

hiện các kỹ thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

9 
Nguyễn Thị 

Tâm 

003422/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  

10 
Nguyễn Thị 

Thúy 

003373/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân. 

Không  

11 Vũ Thị Huệ 
003395/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

12 Đặng Thị Tuyền 
003435/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Không  

13 Đỗ Thị Nhung 
003436/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân. Quy trình thực hiện 

các trắc nghiệm tâm lý 

Không  

14 
Nguyễn Huyền 

Trang 

003371/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

15 Lê Thị Anh 
003465/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

16 
Nguyễn Văn 

Thắng 

0005427/HD-

CCHN 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

17 
Lê Thị Quỳnh 

Mai 

0007328/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của cử 

nhân Điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

18 Bùi Thùy Dung 
031846/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

19 Ngô Lê Phong 
003443/HD-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần, Điện não 

đồ; đo lưu huyết não, 

Khám bệnh; chữa 

bệnh nội khoa. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

 

 

Phó giám đốc.  Khám và chữa 

bệnh chuyên khoa Tâm thần, 

Điện não đồ; đo lưu huyết não, 

Khám bệnh; chữa bệnh nội khoa, 

Siêu âm Doppler mạch máu não,  

Thực hiện Quy trình kỹ thuật các 

trắc nghiệm tâm lý; Kê đơn thuốc 

gây nghiện hướng thần; Điện tim 

thường; Siêu âm ổ bụng; Ký giấy 

chuyển tuyến; giấy nghỉ ốm, giấy 

ra viện và các giấy tờ liên quan 

đến chức trách Phó giám đốc. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

20 
Nguyễn Công 

Huy 

0005666/HD-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần;  Khám 

bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; Điện não đồ - 

Lưu huyết não đồ. 

 

 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Trưởng khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa tâm thần;  

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Điện não đồ - Lưu huyết não đồ; 

Thực hiện các quy trình kỹ thuật 

siêu âm Doppler mạch máu não;  

Kê đơn thuốc gây nghiện hướng 

thần; Điện tim thường; Siêu âm ổ 

bụng; Ký giấy nghỉ ốm, giấy ra 

viện, giấy chuyển tuyến. 

Không  

21 Vũ Bá Hậu 
0006056/HD-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Phó trưởng khoa; Khám chữa 

bệnh bằng YHCT; Khám chữa 

bệnh chuyên khoa tâm thần; Điện 

châm, Thủy châm,Thủy châm 

điều trị Tâm căn suy nhược; Kê 

đơn thuốc gây nghiện hướng 

thần; Ký giấy chuyển tuyến, giấy 

ra viện. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

22 Trần Thị Trang 
003414/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Thực 

hiện các kỹ thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân. 

Không  

23 Lê Thị Hoài 
009385/HD-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; Khám 

chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

 

Bác sĩ điều trị; Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, Khám bệnh; chữa 

bệnh chuyên khoa tâm thần, Kê 

đơn thuốc gây nghiện hướng 

thần, Điện tim thường, Siêu âm ổ 

bụng, Ký giấy chuyển tuyến, giấy 

ra viện. 

 

Không  

24 Bùi Quý Tùng 
008500/HD-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sỹ điều trị; Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa nội; Điện tim 

thường; Siêu âm ổ bụng. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

25 
Nguyễn Xuân 

Trường 

000274/HD-

GPHN 
Chuyên khoa Nội 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sỹ điều trị; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội; Điện tim 

thường; Siêu âm ổ bụng. 

Không  

26 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

0005423/HD-

CCHN 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

27 
Phạm Thị 

Nguyên 

0005424/HD-

CCHN 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

28 
Trương Vũ 

Tuyến 

003433/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

29 
Hoàng Thu 

Hương 

003396/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

30 Lê Thị Hưởng 
003406/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

31 Đoàn Văn Vũ 
003432/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

32 Phạm Thị Huyền 
003475/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

33 
Nguyễn Thị 

Huyền 

009389/HD - 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

34 Đinh Sỹ Trung 
0007332/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

35 Phạm Đức Thảo 
002015/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

36 
Nguyễn Hải 

Bình 

002005HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

37 Trần Văn Tuấn 
002010/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

38 
Nguyễn Thị 

Hằng 

0006115/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

39 Phạm Thị Trinh 
010116/HD-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không 

 
 

40 Vũ Hoàng Nam 
0007234/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của Điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  

41 
Phùng Văn 

Hùng 

001877HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

42 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

002014HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. Quy trình thực hiện 

các trắc nghiệm tâm lý 

 

Không  

43 
Phạm Thị Lan 

Anh 

0005432/HD-

CCHN 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

Không  

44 Vũ Đình Cảnh 
003444/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần; Chẩn đoán 

siêu âm; khám chữa 

bệnh chuyên khoa tai 

mũi họng; nội soi tai 

mũi họng; Khám 

bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; Điện não đồ - 

Lưu huyết não đồ. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Trưởng khoa, Khám và chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần, Chẩn đoán 

siêu âm; khám chữa bệnh chuyên 

khoa tai mũi họng; nội soi tai mũi 

họng, Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; Điện não đồ - Lưu huyết não 

đồ, Thực hiện các Quy trình kỹ 

thuật siêu âm Doppler mạch máu 

não; Kê đơn thuốc gây nghiện 

hướng thần; Điện tim thường; Ký 

giấy ra viện, giấy nghỉ ốm, giấy 

chuyển tuyến. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

45 Đỗ Văn Cường 
008501/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sỹ điều trị, Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội Điện tim 

thường, Siêu âm ổ bụng. 

Không  

46 Phạm Văn Thản 
003448/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần và chuyên 

khoa nội. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Phó trưởng khoa, Khám và chữa 

bệnh chuyên khoa Tâm thần và 

chuyên khoa nội, Siêu âm 

Doppler mạch máu não,  Kê đơn 

thuốc gây nghiện hướng thần, 

Điện tim thường, Siêu âm ổ 

bụng, Ký giấy ra viện, giấy nghỉ 

ốm, giấy chuyển tuyến. 

Không  

47 
Nguyễn Thị 

Mau 

003365/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng trưởng khoa; Điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

48 
Phạm Thị 

Hường 

002006/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  

49 
Lý Thị Phương 

Thanh 

002056/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  

50 Cao Thị Thùy 
002002/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

51 Bùi Doãn Huy 
002003/HD -

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  

52 Bùi Thị Ngoan 
003423/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  

53 
Nguyễn Thị 

Hằng 

009388/HD - 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của cử 

nhân Điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

54 Lê Tiến Dương 
003425/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  

55 
Nguyễn Thị 

Huyền 

003405/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân; Thực hiện quy trình 

thực hiện các trắc nghiệm tâm lý; 

Thực hiện Quy trình kỹ thuật Ghi 

Điện não đồ - Lưu huyết não đồ. 

 

Không  

56 Phạm Thị Hiền 
003372/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

57 Hoàng Thị Anh 
003471/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

 

 

Không  

58 
Nguyễn Thị 

Trang 

003466/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

 

 

Không  

59 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

003469/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

thực hiện các trắc nghiêm tâm lý. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

60 Trần Công Hoan 
0005425/HD-

CCHN 

 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

61 
Nguyễn Ngọc 

Tuấn 

003364/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

62 
Phạm Thị 

Phương Thảo 

0005430/HD-

CCHN 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

63 
Phạm Đình 

Minh 

0008342/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

64 
Nguyễn Đức 

Thuận 

0005431/HD-

CCHN 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

65 Phạm Văn Duy 
002052/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

66 Tô Ánh Diệp 
0005433/HD-

CCHN 

 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

67 Vũ Ngọc Huyền 
008502/HD-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

68 Bùi Bá Đạt 
003412/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

69 
Nguyễn Nhân 

Trí 

003452/HD-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần;  Chẩn đoán 

siêu âm; khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt, Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa; 

Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Trường khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa tâm thần;  Chẩn 

đoán siêu âm; khám chữa bệnh 

chuyên khoa mắt, Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ, Siêu âm Doppler 

mạch máu não; Kê đơn thuốc gây 

nghiện hướng thần; Điện tim 

thường; Ký giấy nghỉ ốm, giấy ra 

viện, giấy chuyển tuyến. 

Không  

70 
Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 

009665/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

 

 

Trưởng khoa - Bác sỹ điều trị; 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa nội; Điện tim thường; Siêu 

âm ổ bụng, Thực hiện quy trình 

kỹ thuật ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Không   

71 
Nguyễn Bích 

Thủy 

0006095/HD-

CCHN 

 

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền; Điện não đồ - 

Lưu huyết não; 

Khám bệnh,  chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Phó trưởng khoa, Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng YHCT; Khám 

bệnh,  chữa bệnh chuyên khoa 

tâm thần; Điện não đồ - Lưu 

huyết não, Siêu âm Doppler 

mạch máu não; Điện Châm, Thủy 

Châm, Thủy châm điều trị Tâm 

căn suy nhược, Kê đơn thuốc gây 

nghiện hướng thần; Ký giấy 

chuyển tuyến, giấy ra viện. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

72 Phạm Đạt Công 
008499/HD-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

 

 

 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sỹ điều trị; Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa nội; Điện tim 

thường; Siêu âm ổ bụng. 

 

Không  

73 
Trần Thị Minh 

Phượng 

003400/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

 

Không  

74 Đặng Thị Mai 
011530/HD - 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

75 Trần Đăng Khoa 
003404/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

76 Đỗ Thị Hương 
003368/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

77 
Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

003438/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

78 
Nguyễn Văn 

Thuấn 

003409/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

79 
Nguyễn Thị 

Hiền 

003437/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

80 Tăng Thị Thản 
003477/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

81 
Hoàng Thị 

Hường 

003442/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân.  Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Không  

82 Nguyễn Thị Huệ 
003440/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

trắc nghiệm tâm lý. 

 

Không  

83 Lê Xuân Dịnh 
0005429/HD-

CCHN 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

84 Lê Văn Hoàng 
002013/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

85 
Khúc Thái 

Hoàng 

0006620/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày  

07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

86 Phạm Thị Yến 
008503/HD -

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

87 Đàm Thị Diệp 
00259/HD-

CCHN 

Thực thiện theo TT 

số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

trắc nghiệm tâm lý. 

 

Không  

88 Tô Ngọc Sơn 
002004/HD -

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

89 Đỗ Thị Quỳnh 
009390/HD - 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

90 Phạm Tiến Phú 
0008344/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

 

Không  

91 Tăng Thị Tâm 
009387/HD - 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

17h00 - 20h00, 

từ thứ 2 đến chủ 

nhật tại Phòng 

khám tư nhân 

Tăng Hữu 

Trung. 

 

 

 

92 
Phạm Đức 

Cường 

003398/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Phó trưởng phòng; Thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

93 
Nguyễn Thị 

Hương 

003401/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

94 
Nguyễn Thị 

Thơi 

003454/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần và chẩn 

đoán siêu âm;  Điện 

não đồ, đo lưu huyết 

não, doppler xuyên 

sọ; Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Trưởng khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa tâm thần và 

chẩn đoán siêu âm;  Điện não đồ, 

đo lưu huyết não, doppler xuyên 

sọ; Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa;  Kê đơn thuốc gây nghiện 

hướng thần; Điện tim thường; Ký 

giấy nghỉ ốm, giấy ra viện, giấy 

chuyển tuyến. 

Từ 18 giờ 30 

phút đến 21 giờ 

00 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 7h30 

đến 17h30 thứ 7 

và Chủ nhật tại 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Tâm thần Bác sĩ 

Thơi. 

 

95 Hồ Thị Kim Anh 
003369/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

96 
Nguyễn Ngọc 

Kiên 

003411/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

97 Phạm Duy Anh 
003419/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật X quang 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Kỹ thuật y; Thực hiện các kỹ 

thuật X quang; Thực hiện Quy 

trình kỹ thuật Ghi Điện não đồ - 

Lưu huyết não đồ. 

Không  

98 Vũ Ngọc Anh 
003476/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa; Thực 

hiện các kỹ thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

99 Mạc Thị Hoa 
003470/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

100 Lê Thị Thu Hiền 
003467/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

101 
Nguyễn Thị 

Oanh 

003473/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

102 Phạm Thị Hồng 
002058/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

103 
Phạm Thanh 

Thủy 

002057/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

104 Bùi Ngọc Hải 
002055/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

105 Đoàn Thị Uyên 
003430/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

106 
Nguyễn Thị 

Liên 

0005422/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

107 Lê Thị Hiền 
0007330/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

108 
An Thị Dương 

Hải 

0007333/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

109 Tăng Thị Duyên 
009386/HD - 

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của  

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  

110 Phạm Thị Thu 
002060/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

111 
Phạm Thị Ngọc 

Thanh 

0005668/HD-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần; Thực hiện 

các Quy trình kỹ 

thuật Doppler xuyên 

sọ; Thực hiện quy 

trình kỹ thuật ghi đọc 

Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ; Siêu 

âm tổng quát chẩn 

đoán các bệnh lý 

thường gặp; Khám 

bệnh, chữa bệnh nội 

khoa. 

 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Trưởng khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa tâm thần; 

Thực hiện các Quy trình kỹ thuật 

Doppler xuyên sọ; Thực hiện quy 

trình kỹ thuật ghi đọc Điện não 

đồ - Lưu huyết não đồ; Siêu âm 

tổng quát chẩn đoán các bệnh lý 

thường gặp; Quy trình kỹ thuật 

thực hiện các trắc nghiệm tâm lý; 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa;  

Kê đơn thuốc gây nghiện hướng 

thần; Điện tim thường. 

 

17h15 - 20h từ 

thứ 2 đến thứ 6 

và từ 8h đến 19h 

thứ 7, Chủ nhật 

tại Phòng khám 

chuyên khoa tâm 

thần bác sĩ Phạm 

Thị Ngọc Thanh 

 

112 
Nguyễn Xuân 

Lộc 

003446/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần và chuyên 

khoa xét nghiệm; 

Chẩn đoán hình ảnh; 

siêu âm xuyên sọ; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ; Khám và chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần và chuyên 

khoa xét nghiệm; Chẩn đoán hình 

ảnh;Siêu âm tổng quát: siêu âm 

xuyên sọ; Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa;  Kê đơn thuốc gây 

nghiện hướng thần; Điện tim 

thường. 

 

17h15 - 19h từ 

thứ 2 đến thứ 6 

và từ 7h đến 17h 

thứ 7, Chủ nhật 

tại Phòng khám 

chuyên khoa tâm 

thần bác sĩ Lộc 

 



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

113 Phạm Văn Vững 
0005667/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và 

chuyên khoa tâm 

thần, Thực hiện quy 

trình kỹ thuật ghi đọc 

Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ điều trị; Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và chuyên khoa 

tâm thần, Thực hiện quy trình kỹ 

thuật ghi đọc Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ, Siêu âm Doppler 

mạch máu não, Kê đơn thuốc gây 

nghiện hướng thần, Thủy châm, 

Điện tim thường, Siêu âm ổ 

bụng; , Ký giấy chuyển tuyến, 

giấy ra viện. 

Không  

114 Đỗ Văn Diễn 
0005665/HD-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

và chuyên khoa tâm 

thần; Thực hiện các 

Quy trình kỹ thuật 

Siêu âm Doppler 

xuyên sọ; 

Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ ; Khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền và chuyên khoa 

tâm thần; Thực hiện các Quy 

trình kỹ thuật Siêu âm Doppler 

xuyên sọ; 

Điện não đồ - Lưu huyết não đồ; 

Điện Châm, Thủy châm, Thủy 

châm điều trị Tâm căn suy 

nhược;  Kê đơn thuốc gây nghiện 

hướng thần. 

Không  

115 Lưu Thị Hảo 
003397/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Kỹ thuật y; Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm & ký kết quả 

xét nghiệm 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

116 
Nguyễn Thị Thu 

Vân 

003472/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

thực hiện trắc nghiệm tâm lý;  

Thực hiện Quy trình kỹ thuật Ghi 

Điện não đồ - Lưu huyết não đồ. 

 

Không  

117 
Trần Thị Hồng 

Vân 

003434/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Kỹ thuật y; Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm & ký kết quả 

xét nghiệm 

 

Không  

118 Hoàng Thị Oanh 
002644/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

119 
Phạm Thị Kiều 

Trang 

004082/HD-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Kỹ thuật y; Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm 

 

Không  

120 Đỗ Thị Lanh 
002011/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Không  

121 
Đoàn Thị 

Phương 

003429/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

122 
Nguyễn Ngọc 

Linh 

003408/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Không  

123 
Đỗ Thị Thanh 

Mai 

003417/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

thực hiện trắc nghiệm tâm lý; 

Thực hiện Quy trình kỹ thuật Ghi 

Điện não đồ - Lưu huyết não đồ. 

Không  

124 
Vũ Thị Thanh 

Mai 

003420/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

125 
Vũ Thị Ngọc 

Lan 

003424/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Không  

126 Đỗ Thị Phương 
003426/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Không  

127 
Hoàng Thị Mai 

Loan 

003474/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân. Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

128 
Nguyễn Thị 

Diệp 

003478/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Không  

129 
Nguyễn Khắc 

Vỹ 

002053/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân; Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

Không  

130 Đoàn Thị Duyên 
0007331/HD 

- CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của cử 

nhân Điều dưỡng 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

131 Đỗ Văn Hiếu 
002054/HD-

CCHN 

 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân. Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ 

 

Không  

132 
Đặng Ngọc 

Huyền 

002007/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

 

Kỹ thuật y; Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm & ký kết quả 

xét nghiệm 

 

Không  

133 Trần Tiến Dũng 
003450/HD-

CCHN 

Khám  bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần; Phục hồi 

chức năng Tâm 

Thần, Điện Não đồ, 

Lưu huyết não đồ; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Phó trưởng phòng ( phụ trách 

phòng) 

 Bác sĩ; Khám  bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần; Phục hồi 

chức năng Tâm Thần, Điện Não đồ, 

Lưu huyết não đồ; Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa;  Kê đơn thuốc gây 

nghiện hướng thần; Điện tim 

thường; Siêu âm ổ bụng. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

134 Vũ Thu Hà 
003451/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tâm thần; Khám 

bệnh, chữa bệnh nội 

khoa. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần; Khám 

bệnh, chữa bệnh nội khoa;  Kê 

đơn thuốc gây nghiện hướng 

thần; Điện tim thường; Siêu âm ổ 

bụng. 

 

 

 

Không  

135 
Nguyễn Đình 

Tưởng 

009836HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Bác sĩ điều trị, Khám bệnh; chữa 

bệnh chuyên khoa Nội; Điện tim 

thường; Siêu âm ổ bụng. 

 

Không  

136 
Phạm Thị Diệu 

Linh 

003309/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ;  Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; Khám 

chữa bệnh chuyên khoa tâm thần; 

Thực hiện các kỹ thuật Điện não 

đồ và lưu huyết não đồ; Doppler 

mạch máu não. Điện Châm, Thủy 

châm, Thủy châm điều trị Tâm 

căn suy nhược; Kê đơn thuốc gây 

nghiện hướng thần. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

137 Hà Văn Bảo 
009664/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ điều trị; Khám bệnh; chữa 

bệnh Nội khoa, Điện tim thường, 

Siêu âm ổ bụng. 

 

Không  

138 
Đỗ Thị Huyền 

Trang 

000136/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

 

Không  

139 Lê Xuân Mịnh 
003403/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật VLTL/PHCN 

và điều dưỡng chăm 

sóc bệnh nhân. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Kỹ thuật y; Thực hiện các kỹ 

thuật VLTL/PHCN và điều 

dưỡng chăm sóc bệnh nhân; 

Thực hiện Quy trình kỹ thuật Ghi 

Điện não đồ - Lưu huyết não đồ. 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

140 Nguyễn Thị Thư 
003366/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. Thực hiện Quy trình 

kỹ thuật Ghi Điện não đồ - Lưu 

huyết não đồ. 

 

Không  

141 
Đoàn Công 

Ngọc 

0008343/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Y sĩ/ Điều dưỡng 

 
Không  

142 
Đoàn Như 

Trung 

0008319/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Y sĩ/ Điều dưỡng 

 
Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

143 Đào Mạnh Tiến 
0008345/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Y sĩ/ Điều dưỡng 

 
Không  

144 
Nguyễn Thành 

Sơn 

0008320/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Y sĩ/ Điều dưỡng 

 
Không  

145 
Đỗ Thị Lan 

Phương 

0007378/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của 

Điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV. 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Y sĩ/ Điều dưỡng 

 
Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

146 
Đinh Thị Thanh 

Huệ 

003468/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Y sĩ/ Điều dưỡng 

 
Không  

147 Lê Tất Thắng 
003421/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Phó trưởng khoa; chịu trách 

nhiệm công tác kiểm soát nhiễm 

khuẩn; thực hiện các kỹ thuật 

Điều dưỡng và chăm sóc Bệnh 

nhân. 

 

Không  

148 
Nguyễn Thị 

Thúy 

003402/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và 

chăm sóc Bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 
 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

149 
Nguyễn Hồng 

Sơn 

000357/HD-

GPHN 
Chuyên khoa Nội 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ điều trị; Khám bệnh; chữa 

bệnh Nội khoa, Điện tim thường, 

Siêu âm ổ bụng. 

Không  

150 Vũ Thị Liễu 
0008443/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ điều trị; Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; Điện tim thường, 

Siêu âm ổ bụng; Thủy châm. 

Không  

151 Vũ Xuân Linh 
000722/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 
Không  



STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

152 
Nguyễn Đăng 

Sơn 

000723/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ 

thuật Điều dưỡng và chăm sóc 

Bệnh nhân. 
Không  

153 Vũ Xuân Sáng 
000964/HP-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

 
 

Bác sĩ điều trị; Khám bệnh chữa 

bệnh Y học cổ truyền. 
Không  

154 Bùi Thị Tình 
001039/HP-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng từ 

7h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

Mùa đông: Sáng từ 

7h30-12h00, chiều 

từ 13h30-17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 và 

theo sự phân công 

của đơn vị 

Bác sĩ điều trị; Khám bệnh chữa 

bệnh Y khoa 
Không  
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